	       BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

Số: 129  /VNFF-BĐH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   31   tháng  10   năm 2017

	V/v báo cáo tổng kết năm và kế hoạch công tác năm tiếp theo   
	


Kính gửi: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh, thành phố

Để chủ động trong công tác thu thập số liệu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường (DVMTR); tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng kế hoạch công tác năm tiếp theo, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Quỹ các cấp. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm về tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR và xây dựng kế hoạch công tác các năm theo đề cương và các mẫu biểu đính kèm. 
2. Báo cáo thực trạng việc quản lý, tiếp nhận và sử dụng tiền trồng rừng thay thế, xây dựng phương án sử dụng tiền trồng rừng thay thế không để tồn đọng tiền trong Quỹ địa phương.
3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được tính đến hết ngày 15/12 và ước thực hiện hết tháng 12 hàng năm.

4. Thực hiện quy chế cập nhật cơ sở dự liệu về chi trả DVMTR theo Quyết định số 3746/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Báo cáo bằng văn bản đề nghị gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, nhà A5, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 18/12/2017. Bằng file mềm đề nghị gửi về các địa chỉ: vanvnff@yahoo.com;  buinguyenphuky@gmail.com. Đề cương và các mẫu biểu được đăng tải trên Website Quỹ Trung ương: http://vnff.vn/.

Quỹ Trung ương đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh, thành phố chủ động triển khai thực hiện./.
	 Nơi nhận:
· Như trên;
· TT. Hà Công Tuấn (báo cáo);
· Lưu: VT, BĐH.

	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Ngãi


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TIẾP THEO
(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 
của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )

PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG

Các kết quả nổi bật; cơ cấu, tổ chức hoạt động của quỹ; diện tích đất rừng, đất có rừng, diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của tỉnh; các thay đổi (nếu có).

PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả vận hành Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) và hệ thống chi trả DVMTR
2. Kết quả tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo điều hành
3. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát (số đoàn/ lượt công tác thực hiện kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện chính sách, trong kỳ) 

4. Kết quả cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu chi trả DVMTR vào hệ thống

5. Kết quả tuyên truyền phổ biến chính sách chi trả DVMTR
6. Kết quả ký kết hợp đồng ủy thác tiền chi trả DVMTR

7. Kết quả thu tiền DVMTR, bao gồm số phải thu, số đã thu và số còn phải thu theo các loại dịch vụ
8. Kết quả thực hiện thu, chi tiền Trồng rừng thay thế, xây dựng phương án sử dụng tiền trồng rừng thay thế không để tồn đọng tiền trong Quỹ địa phương.
9. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác.
II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH

1. Đóng góp vào bảo vệ và phát triển rừng, phân tích, so sánh năm hiện tại với năm trước liền kề
· Tổng diện tích rừng của tỉnh; diện tích rừng có cung ứng DVMTR của tỉnh;
· Số lượng, loại hình và diện tích rừng của các bên được hưởng tiền chi trả DVMTR.
2. Tình hình vi phạm lâm luật, phân tích, so sánh năm hiện tại với năm trước liền kề
 

· Tổng số vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép, số vụ cháy rừng trên toàn tỉnh; số vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép, số vụ cháy rừng thuộc lưu vực chi trả DVMTR;

· Tổng diện tích rừng bị phá, khai thác trái phép, bị cháy trên toàn tỉnh; diện tích rừng bị phá, khai thác trái phép, bị cháy thuộc lưu vực chi trả DVMTR;

· Khối lượng gỗ bị phá, khai thác trái phép, bị cháy trên toàn tỉnh; khối lượng gỗ bị phá, khai thác trái phép, bị cháy thuộc lưu vực chi trả DVMTR (ước tính).

3. Hỗ trợ sinh kế cho người dân
 
· Số hộ gia đình, cá nhân là chủ rừng tham gia thực hiện chính sách chi trả DVMTR trong đó có chi tiết số hộ gia đình là đồng bào các dân tộc thiểu số được nhận tiền DVMTR;

· Số hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trong đó có chi tiết số hộ gia đình là đồng bào các dân tộc thiểu số được nhận tiền DVMTR;

· Tổng số tiền DVMTR các hộ gia đình nhận được trong năm;

· Cơ cấu thu nhập từ tiền DVMTR so với thu nhập của hộ gia đình;
· Tổng số người tham gia bảo vệ rừng, số tiền DVMTR bình quân đầu người.
4. Hỗ trợ kinh phí cho các chủ rừng là tổ chức
 

· Thông tin về các chủ rừng (tổng số và loại hình chủ rừng là tổ chức; số chủ rừng là tổ chức có cung ứng DVMTR; tổng diện tích rừng của các tổ chức; diện tích rừng có cung ứng DVMTR của các tổ chức);

· Hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng cho các công ty lâm nghiệp trong bối cảnh tạm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên (số lượng công ty được hưởng chính sách, số tiền DVMTR bình quân/công ty/năm…);

· Hỗ trợ kinh phí cho Ban quản lý rừng phòng hộ (số Ban QLRPH được hưởng chính sách, số tiền DVMTR bình quân/Ban/năm…);

· Hỗ trợ kinh phí cho Ban quản lý rừng đặc dụng (số Ban QLR đặc dụng được hưởng chính sách, số tiền DVMTR bình quân/Ban/năm…).

5. Phân tích các đóng góp khác
· Số tiền DVMTR hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi, số lượng và loại công trình được xây dựng;
· Đóng góp giảm áp lực chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong lâm nghiệp (so sánh tiền DVMTR với tổng đầu tư NSNN cho bảo vệ và phát triển rừng trong năm);

· Các đóng góp khác khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR. 

III. TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ

1. Tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện

2. Khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

PHẦN III. KẾ HOẠCH NĂM 20...
1. Kế hoạc hoạt động;

2. Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR và các nguồn thu khác.

PHẦN IV. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. ĐỐI VỚI TRUNG ƯƠNG
II. ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG

Phụ lục 01: Tình hình giải ngân tiền DVMTR cho chủ rừng là tổ chức và tổ chức không phải chủ rừng
(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )
	TT
	Chủ rừng là tổ chức và tổ chức không phải chủ rừng
	Diện tích được hưởng tiền DVMTR (ha)
	Thanh toán năm 201….
(nghìn đồng)
	Số tiền tạm ứng trong năm đến 15/12/201…
(nghìn đồng)
	Ước thực hiện đến 31/12/20….
(nghìn đồng)

	
	
	Tổng
	tự quản lý bảo vệ
	khoán quản lý bảo vệ
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Chủ rừng là BQLR phòng hộ, đặc dụng

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	
	
	
	
	
	

	II
	Chủ rừng là Công ty lâm nghiệp

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Tổng
	
	
	
	
	
	

	III
	UBND Xã 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	
	
	
	
	
	

	IV
	Tổ chức chính trị - xã hội 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	

	V
	Chủ rừng tổ chức khác

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:  - Chủ rừng khác là: Doanh nghiệp, đơn vị công an, quân đội, đơn vị nghiên cứu…
Phụ lục 02: Tình hình giải ngân tiền DVMTR cho hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng, thôn bản
(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )
	TT
	Chủ rừng
	Số lượng
	Diện tích (ha)
	Số tiền (nghìn đồng)

	
	
	Tổng
	Đồng bào 
	Dân tộc Kinh
	
	Thanh toán năm 201…
	Tạm ứng 2017 đến 15/12/201..
	Tạm ứng năm 201… ước thực hiện đến 31/12/201…

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Được giao rừng (có sổ)
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Hộ gia đình, cá nhân
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Cộng đồng
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3
	Thôn, bản
	 
	 
	 
	
	
	
	

	II
	Hợp đồng khoán QLBV
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Hộ gia đình, cá nhân
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thôn, bản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 03: Kế hoạch thu tiền DVMTR năm 201….
(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )
	STT
	Đơn vị sử dụng DVMTR
	Tổng thu 
(nghìn đồng)
	Trung ương điều phối
(nghìn đồng)
	Thu nội tỉnh
(nghìn đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Thủy điện
	
	
	 

	1
	 
	
	
	 

	2
	 
	
	
	 

	…
	 
	
	
	 

	II
	Nước sạch
	
	
	 

	1
	 
	
	
	 

	2
	 
	
	
	 

	…
	 
	
	
	 

	III
	Du lịch
	
	
	 

	1
	 
	
	
	 

	2
	 
	
	
	 

	…
	 
	
	
	 

	IV
	Nuôi trồng thủy sản
	
	
	 

	1
	 
	
	
	 


	2
	 
	
	
	 

	…
	 
	
	 
	 

	V
	Sản xuất công nghiệp
	
	 
	 

	1
	 
	
	 
	 

	2
	 
	
	 
	 

	…
	 
	
	 
	 

	 
	Tổng
	
	 
	 


Phụ lục 04: 
Tổng hợp các hoạt động đào tạo, hội thảo và công tác kiểm tra giám sát
(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )
	STT
	Đào tạo, tập huấn
	Hội nghị, hội thảo
	Kiểm tra, giám sát

	
	Số lượng 
(khóa)
	Số lượt người tham dự 
	Số lượng 
(cuộc)
	Số lượt người tham dự 
	Quỹ tỉnh (Đoàn)
	Liên ngành, HĐND (đoàn)
	Kiểm toán
(đoàn)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 05: Tổng hợp các hình thức tuyên truyền
(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )
	STT
	Báo viết, Báo điện tử (bài)
	Truyền thanh (lần)
	Truyền hình (lần)
	Biển báo, áp phích, poster (chiếc)
	Tờ rơi, tờ gấp 
(tờ)
	Bản tin, Sổ tay tuyên truyền (cuốn)
	Sản phẩm truyền thông
	Hình thức tuyên truyền khác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 06: Tổng hợp tình hình huy động nguồn thu DVMTR năm 201…
(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )
	STT
	Đơn vị sử dụng DVMTR
	Trung ương điều phối (nghìn đồng)
	Thu nội tỉnh (nghìn đồng)

	
	
	Đến hết 15/12/201…
	Ước thực hiện hết năm 201…
	Đến hết 15/12/201…
	Ước thực hiện hết năm 201..

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	
	
	

	I
	Thủy điện
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nước sạch
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Du lịch
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Sản xuất công nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 07: Tình hình thu nộp tiền trồng rừng thay thế (ước thực hiện cả năm 201..)
(Đính kèm công văn số: 129 /VNFF-BĐH, ngày 31 /10 /2017 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam)
	TT
	Trồng rừng thay thế
	Thu

	
	
	Thu năm 201…
	Phải thực hiện
	Đã thực hiện lũy kế
	Chưa thực hiện

	
	
	Số lượng CT
	Diện tích (Ha)
	Số tiền (nghìn đồng)
	Số lượng CT
	Diện tích (Ha)
	Số tiền (nghìn đồng)
	Số lượng CT
	Diện tích (Ha)
	Số tiền (nghìn đồng)
	Số lượng CT
	Diện tích (Ha)
	Số tiền (nghìn đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Công trình thủy điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công trình mục đích công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công trình mục đích kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ luc 08: Tổng hợp tình hình giải ngân thực hiện trồng rừng thay thế
(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )
	TT
	Hạng mục
	Số tiền (nghìn đồng)
	Diện tích (ha)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Số đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện TRTT
	
	

	2
	Số đã thực hiện TRTT
	
	

	2.1
	Trong năm 2017
	
	

	2.2
	Lũy kế từ khi triển khai TRTT đến nay
	
	

	3 (3=1-2)
	Số còn phải thực hiện
	
	


Phụ lục 9. Hiệu quả về chi trả dịch vụ môi trường rừng

(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Chỉ số/kết quả
(số lượng, khối lượng, giá trị, tỷ lệ)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Số công trình phúc lợi được xây mới
	Công trình
	 
	 

	2
	Tổng số tiền DVMTR cho công trình phúc lợi
	Nghìn đồng
	 
	 

	3
	Số người tham gia bảo vệ rừng
	Người
	 
	 

	4
	Số tiền DVMTR bình quân đầu người
	Nghìn đồng /người
	 
	 


Phụ lục 10

TỔNG HỢP THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC NHẬN TIỀN CHI TRẢ DVMTR

(Kèm theo công văn số: 129 /VNFF-BĐH ngày  31/10/2017 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam)
I. Thông tin chung
Kỳ báo cáo: Từ ngày…...tháng…...năm…….….đến ngày…….tháng….…năm……...; Người tổng hợp thông tin:………………..…………….……….; 
Phòng ban, bộ phận:…………………………………………..; Địa chỉ email:…………………………; Số điện thoại liện hệ:……………………….….
	1. Tổng dân số của tỉnh:……………………........................................(người)

3. Tổng số hộ gia đình được nhận tiền DVMTR:……..............................(hộ)

5. Tổng số hộ gia đình được nhận tiền DVMTR là dân tộc thiểu số:..…..(hộ)
	2.  Thu nhập bình quân đầu người*:…………………….....(nghìn đồng)

4. Tổng số cộng đồng, được nhận tiền DVMTR:…….…....(CĐ)




II. Thông tin thu thập tại các hộ gia đình được lựa chọn

	TT
	Họ và tên chủ hộ
	Dân tộc
	Địa chỉ
	Trình độ
	Số nhân khẩu trong gia đình
	Tổng diện tích rừng (ha)
	Diện tích được hưởng tiền DVMTR (ha)
	Thu nhập trong năm (nghìn đồng)
	Thay đổi diện tích rừng trong năm (nếu có)
	Sử dụng tiền nhận được từ chi trả DVMTR

	
	
	
	
	
	Tổng
	Trong tuổi lao động
	
	Tổng
	Chủ rừng
	Nhận khoán
	Tổng thu nhập
	Thu từ DVMTR
	Diện tích tăng
	Diện tích giảm
	Nguyên nhân
	

	A
	B
	C
	E
	G
	(1)
	(2)
	(3)
	(4=5+6)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Ghi chú: 

- Lựa chọn cố định các hộ gia đình được nhận tiền chi trả DVMTR của tỉnh (chọn làm mẫu cố định để thu thập thông tin hàng năm), bao gồm các hộ gia đình là chủ rừng, các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng. Trong đó, lựa chọn 1/3 hộ gia đình được nhận tiền DVMTR thuộc mức cao, 1/3 hộ thuộc mức trung bình và 1/3 hộ thuộc mức thu thấp so với mức chung của các hộ gia đình trên toàn tỉnh để thu thập các thông tin. Số hộ gia đình lựa chọn theo từng tỉnh như sau:
+ Lựa chọn 45 hộ gia đình tại 08 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên Huế;
+ Lựa chọn 30 hộ gia đình tại 09 tỉnh: Hòa Bình, Cao Bằng, Bắk Kạn, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng;
+ Lựa chọn 15 hộ gia đình tại các tỉnh còn lại (không ghi tên ở trên).
- (*) Thu nhập bình quân đầu người, lấy thông tin theo Báo cáo tình hình KT-XH hoặc Niên giám thống kê hàng năm của tỉnh, thành phố;

- Các cột: (3), bao gồm diện tích được hưởng tiền DVMTR và diện tích khác; (5), (6), trường hợp diện tích được hưởng tiền DVMTR của hộ gia đình bao gồm diện tích chủ sở hữu và diện tích nhận khoán bảo vệ thì ghi cụ thể cho cả cột 5 và 6; (7), Tổng thu nhập bao gồm thu từ DVMTR và các thu nhập khác của hộ gia đình; (12), Sử dụng tiền thu được từ DVMTR, ghi rõ như đầu tư trồng và chăm sóc rừng, mua lương thực, mua trang thiết bị…

Phụ lục 11

TỔNG HỢP THÔNG TIN CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC NHẬN TIỀN CHI TRẢ DVMTR

(Kèm theo công văn số:   129/VNFF-BĐH ngày   31/10/2017 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam)
I. Thông tin chung
Kỳ báo cáo: Từ ngày…...tháng…...năm…….….đến ngày…….tháng….…năm……...; Người tổng hợp thông tin:………………..…………….……….; 
Phòng ban, bộ phận:…………………………………………..; Địa chỉ email:…………………………; Số điện thoại liện hệ:……………………….….
	1. Tổng số chủ rừng là tổ chức:…………………………........(đơn vị)

3. Tổng diện tích rừng của các tổ chức:…………………..………(ha)
	2. Tổng số chủ rừng là tổ chức có cung ứng DVMTR:……………..…..(đơn vị)

4. Tổng diện tích rừng có cung ứng DVMTR của các tổ chức:…………......(ha)


II. Tổng hợp thông tin thu thập tại các đơn vị được lựa chọn

	TT
	Tên các đơn vị
	Địa chỉ
	Tổng số cán bộ, nhân viên
	Diện tích rừng (ha)
	Thu của đơn vị (1.000 đ)
	Các khoản chi từ tiền DVMTR (1.000 đ)
	Tiền DVMTR tồn chưa giải ngân (1.000 đ)

	
	
	
	
	Tổng DT rừng của đơn vị
	DT cung ứng DVMTR
	DT cung ứng DVMTR đã khoán BVR
	Tổng các nguồn thu
	Thu từ DVMTR
	Tổng chi
	Chi khoán BV
	Chi tự BV
	Chi QL (10%)
	Đóng góp NS NN
	Chi khác
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7= 8+9+10+11+12
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 


- Lựa chọn cố định 03 đơn vị là Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, Vườn quốc gia, Khu bảo tồn được nhận tiền chi trả DVMTR, để thu thập thông tin theo định kỳ mỗi năm một lần. Trường hợp tỉnh có từ 03 đơn vị trở xuống thì thu thập thông tin của toàn bộ số đơn vị có trong địa bàn của tỉnh. 
Phụ lục 12: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

(Đính kèm công văn số: 129/VNFF-BĐH, ngày 31/10/2017 

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam )
Phiếu số 01. Phiếu thu thập thông tin thực trạng quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR của hộ gia đình, cá nhân

(Tham khảo để thu thập thông tin cho Phụ lục 10 – Lưu tại Quỹ BV&PTR tỉnh)
1. Họ và tên chủ hộ:
; Dân tộc
………………….…

Giới tính: 
(   Nam

( Nữ

2. Địa chỉ:
Thôn/bản…………………………………..
Xã:……………………………….



Huyện:………………………………….…
Tỉnh:……………………………..

3. Trình độ học vấn:......................................................................................................................

4. Tổng số nhân khẩu trong gia đình: …………..người; 

5. Số người trong độ tuổi lao động:…………..…người;

6. Tổng diện tích rừng hộ gia đình quản lý và bảo vệ:………...…….ha; 

7. Diện tích rừng được chi trả DVMTR:…………...….ha; trong đó diện tích được giao cho hộ quản lý lâu dài là:…………….ha; diện tích nhận khoán là:…………………..ha

8. Tổng thu nhập của hộ gia đình trong năm là:................................đồng; trong đó thu nhập từ tiền chi trả DVMTR là:.............................đồng. 

9. Tình hình bảo vệ rừng của hộ gia đình

· Diện tích rừng khi được giao (theo sổ/ quyết định giao):……….….…….ha

· Diện tích rừng thực tế hộ gia đình đang quản lý là:………………………ha
· Có bị mất rừng không:......................; nếu có thì bị mất bao nhiêu.............ha

· Có bị cháy rừng không:....................; nếu có thì bị cháy bao nhiêu.............ha

· Có bị khai thác gỗ trộm không:.........; nếu có thì bao nhiêu.........m3 hoặc bao nhiêu…......cây;

10. Số lần đi tuần tra bảo vệ rừng trong tháng: ……………………………………………….
11. Tiền chi trả DVMTR chi dùng vào việc gì là chủ yếu:…………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
12. Đánh giá của chủ hộ về số tiền DVMTR tác động tới cuộc sống của gia đình :………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        Ngày…… tháng…… năm…..…..
	Người thu thập thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ hộ gia đình

(Ký tên)


Phiếu số 02. Phiếu thu thập thông tin thực trạng quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR  tại các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, Vườn quốc gia, Khu bảo tồn

(Tham khảo để thu thập thông tin cho Phụ lục 11 – Lưu tại Quỹ BV&PTR tỉnh)
I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên đơn vị:………………………………....................……….................................………

1.2. Địa chỉ:     
1.2.1. Tỉnh/thành phố:………………………………………...…………

1.2.2. Quận/huyện:…….…………………………………………...……

1.2.3. Xã/phường:………………………………………………..………

1.3. Diện tích rừng:
1.3.1. Tổng diện tích rừng được giao quản lý: …………………...….ha; 




1.3.2. Diện tích rừng được chi trả DVMTR:……………………...….ha;

1.3.3. Diện tích rừng được chi trả DVMTR đã khoán bảo vệ………..ha;

1.3.4. Diện tích rừng được chi trả DVMTR tự bảo vệ………………..ha

1.4. Tổng số CBCNV của đơn vị…………………….người.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN CHI TRẢ DVMTR NĂM 20……

	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng/Giá trị
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Tổng các nguồn thu của đơn vị 
	Nghìn đồng
	
	

	- Thu từ DVMTR
	Nghìn đồng
	
	

	- Tỷ trọng thu DVMTR/tổng thu của đơn vị
	%
	
	

	2. Tổng chi từ tiền DVMTR 
	Nghìn đồng
	
	

	- Chi cho bên nhận khoán bảo vệ rừng
	Nghìn đồng
	
	

	- Chi công tác tự BVR phần diện tích được chi trả DVMTR
	Nghìn đồng
	
	

	- Chi phí quản lý (10% nguồn thu DVMTR)
	Nghìn đồng
	
	

	- Thực hiện nghĩa vụ đóng góp với ngân sách nhà nước
	Nghìn đồng
	
	

	- Chi khác
	Nghìn đồng
	
	

	3. Tiền DVMTR tồn chưa giải ngân
	Nghìn đồng
	
	

	4. Tỷ lệ giải ngân tiền DVMTR
	%
	
	


III. VAI TRÒ CỦA TIỀN DVMTR ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN DVMTR

.......................................................................................................................................................
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ
….…………………………………………………......................................................................                                                                                                        .…., ngày..…tháng..…năm 20…....

                                                         




         ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

                                                                           


          (Ký tên, đóng dấu)
� Lấy từ số liệu cập nhật diễn biến rừng và bản đồ chi trả DVMTR hàng năm hoặc thu thập từ các cơ quan đơn vị có liên quan


� Lưu ý lựa chọn cố định các hộ gia đình được nhận tiền DVMTR để thu thập thông tin cho Phụ lục 10. 


� Lưu ý lựa chọn cố định các chủ rừng là tổ chức được nhận tiền DVMTR để thu thập thông tin cho Phụ lục 11. 





1

